
Tuần 20: từ 20/1 đến 22/1/2024 

TUẦN 20 - TIẾT 20 - BÀI 9: CÁC PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI   

Ở VIỆT NAM 

 

 

I. Một số loại vật nuôi  phổ biến: 

1- Gia súc ăn cỏ: Trâu, bò, dê, cừu,… 

2 – Lợn: Móng Cái, Ỉ, Landrace, yorkshire,… 

3 – Gia cầm: gà, vịt,… 

II. Một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam: 

1. Chăn thả: 

- Áp dụng đối với trâu, bò, dê, cừu,… 

- Vật nuôi đi lại tự do và tự kiếm ăn. 

2. Nuôi nhốt: 

- Áp dụng đối với gà, vịt, lợn,… 

 - Vật nuôi sử dụng thức ăn, nước uống do người chăn nuôi cung cấp và được kiểm 

soát dịch bệnh. 

3. Bán chăn thả: 

- Là phương thức nuôi trong chuồng kết hợp với chăn thả. Vật nuôi được cung cấp 

thức ăn công nghiệp kết hợp với thức ăn tự tìm kiếm. 

........................................................................................................................................ 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Họ và tên: ………………………………………………………………  

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……………………………… 

TT TÊN VẬT NUÔI THỨC ĂN 

1 Trâu  

2 Bò  

3 Gà  

4 Lợn  

 

 

 



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Họ và tên: ………………………………………………………………  

Lớp: ……………………………. Nhóm: ……………………………… 

TT TÊN VẬT NUÔI ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH 

1 Bò vàng Việt Nam  

2 Bò sữa Hà Lan  

3 Bò lai Sind  

4 Trâu Việt Nam  

5 Lợn Móng Cái  

6 Lợn Landrace  

7 Lợn Yorkshire  

8 Gà Ri  

9 Vịt cỏ  

 

 


